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DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

THAM DỰ BỒI DƢỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 

(Kèm theo Văn bản số 2596 /UBND-VX  ngày 02/7/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn) 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

1 Đinh Thị Hồng Điều 04/12/1982 Nữ Phó giám đốc 
UBND thành 

phố 

Ban Quản lý 

dịch vụ công ích  

 

090 532 0238 hongdieu.bci@gmail.com 

2 Huỳnh Công Minh 16/4/1976 Nam 
NV P. KH - 

KT 

UBND thành 

phố 
091 424 3234 hcminh76@gmail.com 

3 Đinh Anh Tuấn 20/11/1980 Nam 
NV P. KH - 

KT 

UBND thành 

phố 
090 589 3637 datuanenv@gmail.com 

4 Lê Hồng Sơn 24/12/1987 Nam 
NV P. KH - 

KT 

UBND thành 

phố 
093 468 2412 

hongson.landscape@gmail.co

m 

5 
Nguyễn Thị Kim 

Nguyên 
20/6/1992 Nữ 

NV P. KT - 

HC 

UBND thành 

phố 
079 738 3401 kimnguyen0609@gmail.com 

6 Võ Duy 28/05/1985 Nam 
NV P. KT - 

HC 

UBND thành 

phố 
097 890 3537 voduy2805@gmail.com 

7 Tôn Nguyễn Hoài Thư 28/3/1990 Nữ 
NV P. GS - 

KT 

UBND thành 

phố 
077 818 7189 hoaithuton@gmail.com 

8 Trần Thị Mỹ Hoa 13/9/1999 Nữ 
NV P. GS - 

KT 

UBND thành 

phố 
096 556 0607 hoamy1309@gmail.com 

9 Lê Quốc Toàn 04/3/1995 Nam 
NV P. GS - 

KT 

UBND thành 

phố 
038 468 6968 lqt0403@gmail.com 

10 Lê Thị Thúy Nga 25/4/1984 Nữ Chuyên viên 
UBND thành 

phố 
Phòng Y tế  0932 597 159 

ngaltt@quynhon.binhdinh.go

v.vn 

11 Phan Lý Khoa 11/11/1981 Nam Chuyên viên UBND thành Phòng Giáo dục 0773207899 phanlykhoa@gmail.com 

mailto:hongdieu.bci@gmail.com
mailto:datuanenv@gmail.com
mailto:hoaithuton@gmail.com
mailto:lqt0403@gmail.com
mailto:phanlykhoa@gmail.com
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

phố – Đào Tạo 

12 
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 
21/10/1993 Nữ Nhân viên 

UBND thành 

phố 

Ban Quản lý Chợ 

Khu VI 
0385887616 Thanhthuy7616@gmail.com 

13 Phạm Hồng Tiến 11/9/1977 Nam Chuyên viên 
UBND thành 

phố 

Phòng Tài 

nguyên Môi 

trường  

0914003683 
tienph@quynhon.binhdinh.go

v.vn 

14 Trần Thị Nhựt Tuyên 24/5/1984 Nữ 
Công chức 

VH-XH 

Trần Thị Nhựt 

Tuyên 

UBND phường 

Nhơn Phú 

0862.014.679 

tuyenntt- 

nhonphu@quynhon.binhdinh,

gov.vn 

15 Trần Nữ Sơn Hà 30/9/1984 Nữ 
Công chức 

TP-HT 

Trần Nữ Sơn 

Hà 
0984.688.408 

hatns- 

nhonphu@quynhon.binhdinh,

gov.vn 

16 Võ Thanh Cường 23/9/1991 Nam 
Bí thư đoàn 

TN 

Võ Thanh 

Cường 
0975.260.553 

cuongvt- 

nhonphu@quynhon.binhdinh,

gov.vn 

17 Nguyễn Phương Thanh 22/4/1977 Nam 
Trưởng Đài 

TT phường 

Nguyễn 

Phương Thanh 
0917.643.765 

thanhnp 

nhonphu@quynhon.binhdinh,

gov.vn 

18 Huỳnh Như Hoàng  07/10/1980 Nam 
Phó Chủ tịch 

UBND 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Đống Đa 

0905574075 

hoanghn- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

19 Phạm Thanh Quyền 10/4/1971 Nam 

Công chức 

ĐC-

XDĐT&MT 

UBND thành 

phố 0905531088 

quyenpt- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

20 Lê Thị Luyến Ái 24/10/1980 Nữ 
Công chức 

ĐC-

UBND thành 

phố 
0935633111 

ailtl- 

dongda@quynhon.binhdinh 
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

XDĐT&MT .gov.vn 

21 Đỗ Ngọc Huy  16/10/1986 Nam 

Công chức 

Văn phòng – 

Thống kê 

UBND thành 

phố 0935711499 

huydn- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

22 Trần Thị Trúc Phương  20/9/1977 Nữ 
Công chức 

TC-KT 

UBND thành 

phố 0927978127 

phuongttt- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

23 Trần Thị Thúy Hằng  24/4/1986 Nữ 
Công chức 

TC-KT 

UBND thành 

phố 0975153111 

hangttt- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

24 Cao Quang Tín 03/9/1972 Nam 

Công chức Tư 

pháp – Hộ 

tịch 

UBND thành 

phố 0911824134 

tincq- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

25 Hoàng Thị Nguyệt Yến 20/11/1990 Nữ 

Công chức Tư 

pháp – Hộ 

tịch 

UBND thành 

phố 0979207517 

yenhtn- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

26 Ngô Thị Thanh Tâm  08/2/1972 Nữ 

Công chức 

Văn hóa – Xã 

hội 

UBND thành 

phố 0941371275 

tamntt- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

27 Trần Thanh Tùng 05/11/1988 Nam 

Chỉ huy 

trưởng 

BCHQS 

UBND thành 

phố 0973203709 

tungtt- 

dongda@quynhon.binhdinh 

.gov.vn 

28 Phạm Thanh Châu 1968 Nam 
Công chức 

TP-HT 

UBND thành 

phố UBND xã Phước 

Mỹ 

0906479036 

chaupt-

phuocmy@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1990 Nữ Công chức UBND thành 0356823677 hangntl-
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

VPTK phố phuocmy@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

30 Phạm Đức Phương 1993 Nam PBT Đoàn xã 
UBND thành 

phố 
0869111108 phuongpđ 

31 Nguyễn Thị Lan Hương 1970 Nữ 
Công chức 

VHXH 

UBND thành 

phố 0385471328 

Huongntl-

phuocmy@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

32 Trần Sơn Bình 01/05/1978 Nam 
Phó Chủ tịch 

UBND 

UBND thành 

phố 
UBND  

phường Trần 

Quang Diệu 

0907945333 

binhts-

tranquangdieu@quynhon.bin

hdinh.gov.vn 

33 Nguyễn Thị Hương 01/01/1975 Nữ 
Phó Chủ tịch 

UBND 

UBND thành 

phố 0905024023 

huongnt-

tranquangdieu@quynhon.bin

hdinh.gov.vn 

34 Phạm Hùng Phi 11/09/2000 Nam 

Cán bộ văn 

hóa thông tin 

xã 

UBND thành 

phố 

UBND xã Nhơn 

Châu 

0972513245 hungphibtx@gmail.com 

35 Hồ Minh Hiếu 21/10/2002 Nam 

Can bộ Nông 

lâm ngư 

nghiệp 

UBND thành 

phố 0338065382 Hominhhieuvta9@gmail.com 

36 Nguyễn Thị Kim Quyên 17/04/1996 Nữ 

Nhân viên đài 

truyền thanh 

xã 

UBND thành 

phố 0398982084 
Kimquyennguyen170496@g

mail.com 

37 Nguyễn Xuân Hiển 17/04/1990 Nam 
Bí thư đoàn 

TN 

UBND thành 

phố 0326308577 

 

nguyenxuanhiennhonchau@g

mail.com 

38 Châu Quang Thịnh 18/8/1993 Nam PBT Đoàn UBND thành UBND phường 0986452778 thinhcq-

mailto:hungphibtx@gmail.com
mailto:Hominhhieuvta9@gmail.com
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

phố Lý Thường Kiệt lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

39 Phạm Thị Cúc 30/11/1979 Nữ CC VH-XH 

UBND thành 

phố 0367012175 

cucpt-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

40 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/10/1985 Nữ CC VH-XH 

UBND thành 

phố 0383681665 

hantn-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

41 Nguyễn Thanh  27/8/1988 Nam 
CC ĐC-XD-

MT 

UBND thành 

phố 0902691209 

thanhn-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

42 Lê Thị Thanh Liêm 03/06/1973 Nữ 
CC ĐC-XD-

MT 

UBND thành 

phố 0918075289 

liemltt-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

43 Lý Huỳnh Phương Thảo 18/7/1988 Nữ CC TP-HT 

UBND thành 

phố 0978639004 

thaolhp-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

44 
Nguyễn Thị Hương 

Trinh 
06/4/1981 Nữ CC TC-KT 

UBND thành 

phố 0399077477 

trinhnth-

lythuongkiet@quynhon.binhd

inh.gov.vn 

45 Nguyễn Trường Sơn 23/3/1978 Nam 
Công chức 

VHXH 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Ghềnh Ráng 

0905934956 truongsongr@gmail.com 

46 Nguyễn Thị Bích Thủy 01/11/1992 Nữ 

Cán bộ Nông 

lâm ngư 

nghiệp 

UBND thành 

phố 0393893798 Bichthuy01qn@gmail.com 

47 Nguyễn Thị Hồng Dự 26/08/1986 Nữ Trưởng đài UBND thành 0905991489 hongdukinhte@gmail.com 



6 

 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

truyền thanh phố 

48 Huỳnh Quốc Việt 25/10/1992 Nam 
Bí thư đoàn 

TN 

UBND thành 

phố 
0906540468 

Huynhquocviet2510@gmail.c

om 

49 Lê Thị Bích Chi 16/01/1982 Nữ 
CBKCT 

CNTT 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Ngô Mây 
0935726599 

Chiltb-

ngomay@quynhon.binhdinh.

gov.vn 

50 Bùi Quang Thủy 11/06/1977 nam CT UBND 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Bùi Thị Xuân 

0935039619 

thuybq-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

51 Trần Quốc Dũng 28/2/1977 nam PCT UBND 

UBND thành 

phố 0905210397 

dungtq-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

52 Trần Thị Bích Hồng 28/10/1983 Nữ 
Công chức tư 

pháp-HT 

UBND thành 

phố 0914169379 

hongttb-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

53 Hồ Văn Dũng 26/9/1965 nam 
Công chức tư 

pháp-HT 

UBND thành 

phố 0906552169 

dunghv-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

54 Dương Thị Mỹ Phúc 04/9/1986 Nữ 

Công chức 

Địa chính-

XD-ĐT&MT 

UBND thành 

phố 0978862776 

phucdtm-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

55 Nguyễn Văn Hậu 16/02/1988 nam 

Công chức 

Địa chính-

X8D-

ĐT&MT 

UBND thành 

phố 
0782534444 

haunv-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

56 Trần Thị Phượng 20/10/1989 Nữ Công chức UBND thành 0934874799 phuongtt-
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

Địa chính-

XD-ĐT&MT 

phố buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

57 Trần Thị Thu Hiếu 10/02/1987 Nữ 
Công chức 

Tài chính-KT 

UBND thành 

phố 0385067862 

hieuttt-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

58 Nguyễn Phan Sâm 22/7/1973 nam 

Công chức 

Văn phòng-

TK 

UBND thành 

phố 0442455737 

samnp-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

59 Đoàn Văn Hiếu 10/5/1991 nam 
Phường đội 

trưởng 

UBND thành 

phố 0935032482 

hieudv-

buithixuan@quynhon.binhdin

h.gov.vn 

60 Hoàng Minh Đạo 01/09/1992 Nam CNTT 
UBND thành 

phố 

UBND phường 

Hải Cảng 
0868438889 

hoangdm-

haicang@quynhon.binhdinh.g

ov.vn 

61 Nguyễn Thị Hải Yến  25/01/1988 Nữ 

Văn thư- 

kiêm cán bộ 

phụ trách 

CNTT 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Quang Trung 

0906739709 
yennth@quynhon.binhdinh.g

ov.vn 

62 
Phạm Nguyễn Hoàng 

Hưng 
06/10/1996 Nam 

Trưởng Đài 

Truyền thanh 

UBND thành 

phố 0983550467 

hungpnh-

quangtrung@quynhon.binhdi

nh.gov.vn 

63 Đặng Thị Tuyết Lê 03/08/1993 Nữ 
Bí thư Đoàn 

phường 

UBND thành 

phố 
0931950038 

ledtt-

quangtrung@quynhon.binhdi

nh.gov.vn 

64 Nguyễn Thành Danh 06/8/1978 Nam PCT UBND 
UBND thành 

phố 

UBND xã Nhơn 

Lý 
0914613656 ngthanhdanhqn@gmail.com 
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

65 Lê Đình Sinh 01/6/1079 Nam PCT UBND 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Lê Hồng Phong 

0905179145 

sinhld-

lehongphong@quynhon.binh

dinh.gov.vn 

66 Lê Thị Mỹ Ái 14/8/1977 Nữ PCT UBND 

UBND thành 

phố 0975034185 

ailtm-

lehongphong@quynhon.binh

dinh.gov.vn 

67 Nguyễn Thị Hồng Huệ 8/10/1979 Nữ 
Công chức 

VH-XH 

UBND thành 

phố 0984206161 

huenth-

lehongphong@quynhon.binh

dinh.gov.vn 

68 
Nguyễn Thị Thu 

Phượng 
9/8/1986 Nữ 

Công chức 

TP-HT 

UBND thành 

phố 0934747127 

phuongntt-

lehongphong@quynhon.binh

dinh.gov.vn 

69 Lê Thị Phương Dung 15/8/1999 Nữ 
Viên chức 

Tổ HC-VP 

UBND thành 

phố 

Đội Trật tự đô 

thị 
0344554538 vanphong.ttdtqn@gmail.com 

70 Trương Thái Sĩ 

 

26/10/1992 

 

Nam 
Công chức 

VP-TK 

UBND thành 

phố 

UBND phường 

Nhơn Bình 

0975568744 truongthaisi1992@gmail.com 

71 
Nguyễn Thị Thanh 

Thương 

 

18/7/1986 

 

Nữ 
Công chức 

TP-HT 

UBND thành 

phố 0938628119 

thuongntt-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

72 Lê Hoàng Minh Viễn  01/08/1990 Nam 
Bí thư Đoàn 

phường 

UBND thành 

phố 0935376699 

vienlhm-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

73 
Lê Ngọc Quý 

 

15/11/1966 

 
Nam 

Tài chính - 

Kế toán 

 

UBND thành 

phố  

quyln-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

mailto:vienlhm-nhonbinh@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vienlhm-nhonbinh@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vienlhm-nhonbinh@quynhon.binhdinh.gov.vn


9 

 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

74 
Nguyễn Thanh Phương 

 

20/12/1977 

 
Nam 

Văn phòng - 

thống kê 

 

UBND thành 

phố 0767883111 

phuongnt-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

75 
Trần Văn Phương 

 

18/12/1986 

 
Nam 

Địa chính -  

Xây dựng - 

Đô thị  

và Môi 

trường 

 

UBND thành 

phố 

0935785599 

phuongtv-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

76 
Bùi Đại Hưng 

 

18/12/1992 

 
Nam 

Địa chính -  

Xây dựng - 

Đô thị  

và Môi 

trường 

 

UBND thành 

phố 

0814486397 

buidh-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

77 
Nguyễn Anh Thạch 

 

03/4/1990 

 
Nam 

Địa chính -  

Xây dựng - 

Đô thị  

và Môi 

trường 

 

UBND thành 

phố 

0383076004 

thachat-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

78 

Nguyễn Thanh Minh 

Phượng 

 

27/8/1987 

 
Nữ 

Tư pháp - hộ 

tịch 

 

UBND thành 

phố 0905270887 

phuongntm-

nhonbinh@quynhon.binhdinh

.gov.vn 

79 Lê Văn Bảo 02/11/1976 Nam 
Tổ trường 

HCTH 

UBND thành 

phố 

TT GDNN-

GDTX 
0914140582 

Levanbao.ttgdtxhnqn@gmail.

com 

mailto:Levanbao.ttgdtxhnqn@gmail.com
mailto:Levanbao.ttgdtxhnqn@gmail.com
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TT Họ và tên 

Ngày sinh 

(ngày/thá

ng/năm) 

  Đơn vị công tác 

Điện thoại  

di động 
Thƣ điện tử 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Tên cơ quan, 

đơn vị công 

tác cấp 1 

Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 

cấp 2 

80 Nguyễn Minh Hùng 20/02/1985 Nam Nhân viên 
UBND thành 

phố 
0949131199 minhhungkl@gmail.com 

81 Đoàn Thị Mộng Nguyệt 02/02/1975 Nữ 

Tổ phó 

HCTH, Kế 

toán 

UBND thành 

phố 0949457468 nguyetnktt@gmail.com 

82 Võ Thanh Ngân 5/12/1994 Nữ Nhân viên 
UBND thành 

phố 
0363951294 

thanhnganttqn2024@gmail.c

om 
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